

Tiếng Việt 3

ĐỌC: CÓC KIỆN TRỜI; 

NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN CÓC KIỆN TRỜI (2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức:
- Học sinh đọc đúng, rõ ràng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Cóc kiện trời, ngữ điệu phù hợp với lời nói của mỗi nhân vật; biết nghỉ hơi sau mỗi dấu câu.

- Nhận biết được các sự việc diễn ra trong câu chuyện. Hiểu được đặc điểm của nhân vật dựa vào hành động, lời nói.

- Hiểu nội dung bài: Giải thích vì sao hễ cóc nghiến răng thì trời đổ mưa.

- Dựa vào tranh minh họa kể lại được câu chuyện Cóc kiện trời.

2. Năng lực: 

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu thiên nhiên, các con vật qua bài tập đọc.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

4. Tích hợp giáo dục quyền con người:
- Quyền được bảo vệ trước những bất công; Quyền được bày tỏ ý kiến; Bình đẳng trước pháp luật; Quyền tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học: 

- BGĐT. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Tiết 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	1. Khởi động (3 - 4’)
- GV chiếu câu đố lên bảng, mời 1-2 HS đọc trước lớp.

- Gọi HS giải đố.
- GV chốt đáp án; nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS đọc.
- HS tham gia giải đố.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá

2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản (18 - 20’)
a. Đọc mẫu 

 - GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
+ Bài đọc chia làm mấy đoạn ?

- Giao việc: Thảo luận nhóm 4, tìm từ khó đọc, từ cần giải nghĩa, cách đọc mỗi đoạn, thời gian.

b. Luyện đọc đoạn
+ Đoạn 1

- Luyện đọc từ khó: nắng hạn, nứt nẻ, trụi trơ.  

- Luyện đọc câu dài: Ngày xưa,/ có một năm trời nắng hạn rất lâu,/ ruộng đồng nứt nẻ,/ cây cỏ trụi trơ,/chim muông khát khô cả họng.//

- HD đọc đoạn 1: Phát âm đúng, ngắt nghỉ đúng.
+ Đoạn 2, 3
- Y/c HS thảo luận nhóm đôi tìm tiếng từ khó đọc trong đoạn 2 và đoạn 3.
? Em hiểu thế nào là lưỡi tầm sét ?

- GV nhận xét phần chia sẻ.
- Luyện đọc đoạn 2, 3.

c. Luyện đọc đoạn trong nhóm
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 4.

- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ. 

- GV tổ chức đọc thi đua giữa các nhóm.
d. Đọc toàn bài

- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.

- GV nhận xét.
- GV đọc mẫu lần 2.

2.2. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi (10 - 12’)

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 5 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

+ Vì sao cóc lên thiên đình kiện Trời?

+ Nêu cách sắp xếp đội hình của cóc khi đến cửa nhà Trời.

- Trước sự sắp xếp đội hình của cóc, đội quân nhà trời đã làm gì chúng ta cùng tìm hiểu câu hỏi 3, đọc thầm câu hỏi 3.

+ Đội quân của có và đội quân nhà trời giao chiến với nhau như thế nào?

+ Vì sao Trời thay đổi thái độ với cóc sau khi giao chiến? 
? Em hiểu thế nào là trần gian ?

+ Tìm ý tương ứng với mỗi đoạn trong câu chuyện Cóc kiện trời.
? Qua tìm hiểu bài em thấy bài văn nói lên nội dung gì ?
- GV chốt: Bài văn giải thích hiện tượng thiên nhiên vì sao hễ cóc nghiến răng thì trời đổ mưa.
	- HS đọc thầm, chia đoạn.
- ...3 đoạn

+ Đoạn 1: Từ đầu đến xin đi theo.

+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến bị cọp vồ.
+ Đoạn 3: Còn lại.

- Thảo luận trong nhóm 4, thực hiện yêu cầu.

- HS đọc câu 1 và câu 2 theo dãy.
- HS khác nhận xét bổ sung.

- Đọc câu.
- 2 HS đọc đoạn 1.
- HS thảo luận nhóm đôi tìm tiếng từ khó đọc, nêu:

+ Câu 1 đoạn 2: chum nước; câu 4: náo động, nổi giận.

- 2-3 HS đọc câu chứa từ.

+ Câu 8 có từ lưỡi tầm sét. 

- HS đọc câu. HS khác n/xét.
+ Câu 3: Sắp đặt xong/, cóc một mình bước tới/, lấy dùi đánh ba hồi trống.//  
- HS đọc câu dài. 

+ Đoạn 2 và đoạn 3 đọc to, rõ ràng, trôi chảy, phát âm đúng các tiếng từ khó …

- HS đọc đoạn 2. 

+ Từ cần giải nghĩa: thiên đình, náo động, địch thủ.

- HS đọc từ giải nghĩa trong SGK.

- HS đọc từ khó.

- …Là vũ khí hình cái búa của thần sét.

- HS lắng nghe.

- Luyện đọc.
- HS luyện đọc theo nhóm 4.

- Từng nhóm HS đọc nối tiếp  đoạn.

- HS góp ý cho nhau.

- HS đọc thi đua giữa các nhóm.

- Bình chọn nhóm đọc hay.

- 1-2 HS đọc cả bài.

- HS lắng nghe.
- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Vì trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng.
+ Cua trong chum nước, ong sau cánh cửa, cáo, gấu, cọp ở hai bên cánh cửa.

+ Cóc đánh trống - trời sai gà ra trị cóc.

Gà bay ra - cáo nhảy tới cắn cổ, tha đi.

- Đọc thầm câu hỏi 3

- Nêu câu hỏi 3

+ HS thảo luận N4 theo ND: 

1. Nguyên nhân cóc kiện trời...

2. Diễn biến cuộc đấu giữa 2 bên?

3. Kết quả cuộc đấu?

- HS nêu theo hiểu biết của mình.

+ Đại diện nhóm trình bày, nhận xét chia sẻ ...

Trời sai chó ra bắt cáo - vừa đến cửa, gấu quật chó chết tươi.

+ Nhóm mình bổ sung 

Thần Sét ra trị gấu - Ong đốt túi bụi.

Thần nhảy vào chum – cua kẹp; Thần nhảy khỏi chum – cọp vồ.

? Mình muốn hỏi bạn thế nào là túng thế ?

+ Nhận xét chia sẻ: 

- ...Vì trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói.

- Thế giới của con người trên mặt đất.

+ HS tự chọn đáp án theo suy nghĩ của mình theo gợi ý SGK.

-2-3 HS nhắc lại.
- HS thảo luận nhóm đôi, báo cáo.

- Bài văn giải thích hiện tượng thiên nhiên ...

- HS nêu lại nội dung bài.



	* Tích hợp GD quyền con người:

- GV dẫn dắt HS tìm hiểu hoàn cảnh muôn loài khi trời hạn hán, không mưa; gợi mở để HS nhận ra việc thiếu nước ảnh hưởng đến sự sống của con người và muôn loài.
→Giáo dục HS hiểu quyền được sống, được bảo vệ môi trường sống.
? Vì sao Cóc dám lên Trời kiện? Cóc muốn điều gì? Qua đó giúp HS nhận ra Cóc đại diện cho muôn loài bày tỏ ý kiến, nguyện vọng chính đáng.
→Giáo dục HS quyền được nói lên ý kiến, được lắng nghe.

- GV phân tích cách Cóc trình bày rõ ràng, lễ phép, có lí lẽ; Trời lắng nghe và cho mưa trở lại.
→Giáo dục HS quyền được đối xử công bằng, đồng thời nhấn mạnh quyền luôn đi đôi với trách nhiệm và cách ứng xử phù hợp.
- GV liên hệ thực tế: Trong lớp học, khi gặp khó khăn hoặc điều chưa phù hợp, HS có thể mạnh dạn trình bày với thầy cô, người lớn bằng thái độ lễ phép, đúng mực.
	- HS lắng nghe, quan sát tranh minh họa, trả lời câu hỏi của GV.
- HS nêu được khó khăn của muôn loài khi không có mưa; hiểu ai cũng cần được sống trong môi trường an toàn, đủ điều kiện sống.

- HS nhận biết hành động của Cóc là dám nói lên ý kiến để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình và cho muôn loài.
- HS rút ra bài học: Khi thực hiện quyền của mình cần nói năng lễ phép, trung thực, không gây hại cho người khác.

- HS liên hệ bản thân: biết mạnh dạn chia sẻ, trình bày ý kiến với thầy cô, cha mẹ khi gặp khó khăn.

	Tiết 2

	* Khởi động (2 - 3’)
- Gv cho hs hát vận động theo nhạc.

2.3 Hoạt động 3: Luyện đọc lại (8 - 10’)
- GV HD đọc: Nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm.  Giọng đọc thể hiện được cảm xúc tươi vui trước vẻ đẹp sinh động của bầu trời; lên cao giọng và nhấn giọng ở hai câu hỏi và đoạn cuối.

- GV đọc diễn cảm toàn bài.

- Cho HS đọc nối tiếp.
- Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt.
	- Hs vận động theo nhạc.

- Theo dõi.

- HS đọc thầm theo.

- HS đọc nối tiếp đoạn (2-3 lượt).

-1-2  đọc cả bài.


	3. Nói và nghe: Kể chuyện Cóc kiện trời (18 - 20’)

3.1. Hoạt động 4: Nói về sự việc trong tranh 

	- GV giới thiệu câu chuyện.

- YC HS QS tranh minh họa.

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4: HS nói về các sự việc có trong mỗi tranh.

- Gọi HS trình bày trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

- HS làm việc theo nhóm lần lượt nói về các sự việc có trong mỗi tranh.

- HS trình bày.



	3.2. Hoạt động 5: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

	- GV gọi HS đọc yêu cầu trước lớp.

- GV cho HS làm việc cá nhân: Nhìn tranh và tập kể từng đoạn theo tranh.

- Kể trong nhóm: Kể nối tiếp các đoạn rồi góp ý cho nhau.

- Mời các nhóm trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS luyện kể.
- HS luyện kể.

- HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung.

	4. Vận dụng (2 - 3')

	- Cho HS đọc lại câu chuyện Cóc kiện trời để nhớ nội dung. 

- Dặn HS kể cho người thân nghe và nói cảm nghĩ của em về nhân vật cóc.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia đọc.
- Kể và nói cảm nghĩ của mình.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------





































































































































































































































